
ST

T
Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính

Ngày tiếp 

nhận

Ngày hẹn 

trả

Ngày kết 

thúc xử lý
Chủ hồ sơ

Trạng thái 

hồ sơ

1
H24.186-260327-

180001

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

22:40:14

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:11:49

Phạm Thị 

Bích

Đã trả kết 

quả

2
H24.186-260327-

180002

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

22:44:12

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:11:56
Hồ Thị Xa

Đã trả kết 

quả

3
H24.186-260327-

180003

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

22:46:41

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:01

Hồ Văn 

Dấm

Đã trả kết 

quả

4
H24.186-260327-

180004

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

22:49:54

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:06
Lê Thị Len

Đã trả kết 

quả

5
H24.186-260327-

180005

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

22:52:59

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:15

Lê Văn 

Nhiệm

Đã trả kết 

quả

6
H24.186-260327-

180006

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

22:55:11

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:20

Mai Thị 

Vải

Đã trả kết 

quả

7
H24.186-260327-

180007

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

22:59:14

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:30

Nguyễn 

Thị Hoán

Đã trả kết 

quả

8
H24.186-260327-

180008

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:00:34

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:38

Nguyễn 

Thị Khoai

Đã trả kết 

quả

9
H24.186-260327-

180009

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:01:58

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:39

Nguyễn 

Thị Măng

Đã trả kết 

quả

10
H24.186-260327-

180010

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:03:15

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:45

Nguyễn 

Thị Sờn

Đã trả kết 

quả

11
H24.186-260327-

180011

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:05:52

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:50

Nguyễn 

Văn Bảng

Đã trả kết 

quả

12
H24.186-260327-

180012

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:07:41

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:56

Nguyễn 

Văn Phong

Đã trả kết 

quả
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13
H24.186-260328-

180001

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:09:30

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:12:59

Nguyễn 

Văn Vân

Đã trả kết 

quả

14
H24.186-260328-

180002

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:12:16

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:00

Phạm Quý 

Huỳ

Đã trả kết 

quả

15
H24.186-260328-

180003

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:17:21

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:02

Phạm Thị 

Lành

Đã trả kết 

quả

16
H24.186-260328-

180004

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:20:45

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:04

Phạm Thị 

Lền 

Đã trả kết 

quả

17
H24.186-260328-

180005

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:23:31

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:07

Tăng Thị 

Nụ

Đã trả kết 

quả

18
H24.186-260328-

180006

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:25:14

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:12

Tăng Xuân 

Tờ

Đã trả kết 

quả

19
H24.186-260328-

180007

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:26:23

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:16

Trịnh Văn 

Bôn

Đã trả kết 

quả

20
H24.186-260328-

180008

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:28:25

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:21
Vũ Thị Bền

Đã trả kết 

quả

21
H24.186-260328-

180009

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:31:00

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:23

Đàm Thị 

Thoả

Đã trả kết 

quả

22
H24.186-260328-

180010

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

28/03/2026 

23:33:07

13/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:25

Đàm Văn 

Khoản

Đã trả kết 

quả

23
H24.186-260330-

180001

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

30/03/2026 

11:19:59

13/04/2026 

11:19:24

02/04/2026 

15:13:29

Hồ Thị 

Lãng

Đã trả kết 

quả

24
H24.186-260330-

180002

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

30/03/2026 

11:28:16

13/04/2026 

11:27:51

02/04/2026 

15:13:32

Mai Văn 

Mây

Đã trả kết 

quả

25
H24.186-260330-

180003

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

30/03/2026 

11:30:56

13/04/2026 

13:30:00

02/04/2026 

15:13:35

Bùi Thị 

Diện

Đã trả kết 

quả

26
H24.186-260330-

180004

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

30/03/2026 

11:32:37

13/04/2026 

13:30:00

02/04/2026 

15:13:41

Nguyễn 

Thị 

Chuông

Đã trả kết 

quả

27
H24.186-260330-

180005

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

30/03/2026 

16:56:51

14/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:45

Nguyễn 

Văn 

Thương

Đã trả kết 

quả



28
H24.186-260331-

180001

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

hưu trí xã hội

31/03/2026 

15:50:19

15/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:13:52

Nguyễn 

Thị Xung

Đã trả kết 

quả

29
H24.186-260331-

180002

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

31/03/2026 

17:29:30

06/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:15:29

Nguyễn 

Mạnh Tiếp

Đã trả kết 

quả

30
H24.186-260331-

180003

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

31/03/2026 

17:32:12

06/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:15:33

Phạm Văn 

Tươi

Đã trả kết 

quả

31
H24.186-260331-

180004

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

31/03/2026 

17:34:01

06/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:15:36

Nguyễn 

Đình Vững

Đã trả kết 

quả

32
H24.186-260331-

180005

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

31/03/2026 

17:35:50

06/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:15:42

Nguyễn 

Thị Ngọc

Đã trả kết 

quả

33
H24.186-260331-

180006

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

31/03/2026 

17:37:03

06/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:15:45

Hồ Hoài 

Đăm

Đã trả kết 

quả

34
H24.186-260331-

180007

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

31/03/2026 

17:38:43

06/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:15:48

Tăng Văn 

Êm

Đã trả kết 

quả

35
H24.186-260331-

180008

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

31/03/2026 

17:40:05

06/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:15:52

Nguyễn 

Văn Dũng

Đã trả kết 

quả

36
H24.186-260331-

180009

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

31/03/2026 

17:41:15

06/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:15:56

Tăng Văn 

Hà

Đã trả kết 

quả

37
H24.186-260331-

180010

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

31/03/2026 

17:42:46

06/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:15:59

Hoàng Thị 

Hằng

Đã trả kết 

quả

38
H24.186-260331-

180011

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

31/03/2026 

17:44:33

06/04/2026 

07:30:00

02/04/2026 

15:16:03

Trần Văn 

Chương

Đã trả kết 

quả
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